
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 152 Đường Nguyễn An Ninh, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

15/12/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUÂN THÀNH PHÁT VIỆT NAM

0108095920

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện);

4659

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp);

4669

3. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

4. Quảng cáo 7310

5. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

6. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

7. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

8. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

8299

10. Xuất bản phần mềm 5820

11. Lập trình máy vi tính 6201

12. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4513

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUÂN THÀNH PHÁT 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN THANH PHAT VIETNAM 
INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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13. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

14. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

15. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

16. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô;

4933

18. Bốc xếp hàng hóa 5224

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Giao nhận hàng hóa;

5229

20. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, kinh doanh lữ ành quốc 
tế;

7912

21. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: - Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác - Bán buôn 
khí đốt và các sản phẩm liên quan

4661

22. Cung ứng lao động tạm thời
Chi tiết: Dịch vụ cho thuê nhân sự, lao động trong nước;

7820

23. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô

7710

24. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: 
+ Các nhà máy lọc dầu, + Các xưởng hoá chất, - Xây dựng 
công trình cửa như: + Đường thuỷ, bến cảng và các công trình 
trên sông, các cảng du lịch, cửa cống... + Đập và đê. - Xây 
dựng đường hầm; - Các công việc xây dựng khác không phải 
nhà như: Các công trình thể thao ngoài trời.

4290(Chính)

25. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

26. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; - Bán 
buôn xi măng; - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; - Bán 
buôn kính xây dựng; - Bán buôn sơn, véc ni; - Bán buôn gạch 
ốp lát và thiết bị vệ sinh; - Bán buôn đồ ngũ kim;

4663

27. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác khoáng sản;

0899

28. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - 
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;

4649

29. Bán mô tô, xe máy 4541

30. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543
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4.500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1HOÀNG THỊ 
ĐIỆP

Khu 14, Xã Thanh 
Đình, Thành phố Việt 
Trì, Tỉnh Phú Thọ, 
Việt Nam

2.250.000.000 50,000 132152750

2NGUYỄN 
XUÂN 
THÀNH

Số nhà 22 Ngõ 5, 
Đường Trường 
Chinh, Tổ 3, Phường 
Phương Liệt, Quận 
Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

2.250.000.000 50,000 B9095675

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ
Chi tiết: - Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng 
hoá; - Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe 
ô tô hoặc gara ôtô, bãi để xe đạp, xe máy;

5221

32. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

33. Chuẩn bị mặt bằng 4312

34. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công 
mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ hoa, cây 
cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh;

4773

35. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: - Dịch vụ môi giới bất động sản; - Dịch vụ tư vấn, 
quản lý bất động sản;

6820

36. In ấn 1811

37. Dịch vụ liên quan đến in 1812

38. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

39. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

40. Chuyển phát
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong nước;

5320

41. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       132152750
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu 14, Xã Thanh Đình, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu 14, Xã Thanh Đình, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG THỊ ĐIỆP Nữ

18/03/1991 Kinh Việt Nam

12/12/2008 Công An Phú Thọ

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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